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THÔNG BÁO  

V/v sử dụng tài liệu dạy học trong nhà trường năm học 2025-2026 
 

 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 656/SGDĐT-GDPT ngày 11/4/2025 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc tăng cường công tác quản lý về việc lựa chọn, 

hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Ngọc  

với Ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường về việc sử dụng tài liệu dạy học 

trong năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của 5 tổ chuyên môn về đề xuất sử dụng tài liệu trong     

năm học 2025-2026  

Trường Tiểu học Xuân Ngọc thông báo về việc sử dụng tài liệu dạy học 

trong nhà trường năm học 2025-2026 như sau: 
 

1. Tên tài liệu dạy học 
 

Lớp 1 
 

TT 
Tên sách  

theo môn học 
Tác giả 

Thuộc bộ sách,  

Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 1, tập 1 GS.TS Nguyễn Minh Thuyết Cánh diều 

2 Tiếng Việt 1, tập 2 GS.TS Nguyễn Minh Thuyết Cánh diều 

3 Toán 1, tập 1 Trần Diên Hiển (CB) 
Vì sự bình đẳng và dân chủ 

trong GD 

4 Toán 1, tập 2 Trần Diên Hiển (CB) 
Vì sự bình đẳng và dân chủ 

trong GD 

5 Đạo đức 1 Phạm Quỳnh (CB) 
Vì sự bình đẳng và dân chủ 

trong GD 

6 Tự nhiên và Xã hội 1 PGS.TS Mai Sỹ Tuấn Cánh diều 

7 Giáo dục thể chất 1 TS Đặng Ngọc Quang Cánh diều 

8 Âm nhạc 1 
Hoàng Long (Tổng CB kiêm 

CB) 

Cùng học để phát triển năng 

lực 

9 Mĩ thuật 1 
Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn 

Thị Nhung (đồng CB) 

Vì sự bình đẳng và dân chủ 

trong GD 
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10 Hoạt động trải nghiệm 1 PGS.TS Nguyễn Dục Quang Cánh diều 

11 
Tiếng Anh 1 (I-learn 

Smart Start) 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên (CB) NXBĐHQGTPHCM 

12 Luyện viết 1/1 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 
Cánh diều 

13 Luyện viết 1/2 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 
Cánh diều 

14 
Vở bài tập Tiếng Việt 

1/1 

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 
Cánh diều 

15 
Vở bài tập Tiếng Việt 

1/2 

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết 

(CB) 
Cánh diều 

16 Vở Bài tập Toán 1, tập 1 Trần Diên Hiển (CB) 
Vì sự bình đẳng và dân chủ 

trong GD 

17 Vở Bài tập Toán 1, tập 2 Trần Diên Hiển (CB) 
Vì sự bình đẳng và dân chủ 

trong GD 

18 Vở bài tập Đạo đức 1 Phạm Quỳnh (CB) 
Vì sự bình đẳng và dân chủ 

trong GD 

19 
Vở bài tập Tự nhiên Xã 

hội 1 
PGS.TS Mai Sỹ Tuấn (TCB) Cánh diều 

20 Vở  bài tập Mĩ thuật 1 
Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn 

Thị Nhung  (đồng CB) 

Vì sự bình đẳng và dân chủ 

trong GD 

21 
Tiếng Anh 1 i-Learn 

Smart Start- Sách bài tập 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên (CB) NXBĐHQGTPHCM 

22 
Tài liệu giáo dục địa 

phương 
  

 
Lớp 2 
 

TT 
Tên sách  

theo môn học 
Tác giả 

Thuộc bộ sách,  

Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 2, tập một Bùi Mạnh Hùng 
Nhà xuất bản GDVN/  

Kết nối tri thức 

2 Tiếng Việt 2, tập hai Bùi Mạnh Hùng 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

3 Toán 2, tập một Hà Huy Khoái 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

4 Toán 2, tập hai Hà Huy Khoái 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

5 Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

6 Tự nhiên và Xã hội 2 Vũ Văn Hùng 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

7 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

8 Âm nhạc 2 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

9 Mĩ thuật 2 
Nguyễn Xuân Ngọc Tiên, Nguyễn 

Thị Nhung 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Chân trời sáng tạo 

10 Hoạt động trải nghiệm 2 Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 
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11 
Tiếng Anh 2 (I-learn 

Smart Start) 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên (CB) NXBĐHQGTPHCM 

12 Tập viết 2, tập 1 Bùi Mạnh Hùng (TCB) 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

13 Tập viết 2, tập 2 Bùi Mạnh Hùng (TCB) 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

14 
Vở bài tập Tiếng Việt 2, 

tập 1 
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

15 
Vở bài tập Tiếng Việt 2, 

tập 2 
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

16 Vở bài tập Toán 2, tập 1 Lê Anh Vinh (Chủ biên)  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

17 Vở bài tập Toán 2, tập 2 Lê Anh Vinh (Chủ biên)  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

18 Vở bài tập Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan (TCB) 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

19 
Vở bài tập Tự nhiên và 

Xã hội 2 
Vũ Văn Hùng (TCB) 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

20 Vở bài tập Mĩ thuật 2  
Nguyễn Xuân Ngọc Tiên, Nguyễn 

Thị Nhung 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Chân trời sáng tạo 

21 
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 2 
Nguyễn Thụy Anh 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

22 Vở bài tập Âm nhạc 2 Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

23 
Tiếng Anh 1 i-Learn 

Smart Start- Sách bài tập 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên (CB) NXBĐHQGTPHCM 

24 
Tài liệu giáo dục địa 

phương   

 
Lớp 3 

 

TT 
Tên sách  

theo môn học 
Tác giả 

Thuộc bộ sách,  

Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 3 - Tập 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên)  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

2 Tiếng Việt 3 - Tập 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

3 Toán 3, tập 1 Trần Diên Hiển (CB) 
Nhà xuất bản ĐH Vinh/ 

Bình Minh 

4 Toán 3, tập 2 Trần Diên Hiển (CB) 
Nhà xuất bản ĐH Vinh/ 

Bình Minh 

5 Đạo Đức 3  Nguyễn Thị Toan (Tổng CB)  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

6 Tự nhiên và Xã hội 3  Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

7 Giáo dục thể chất 3  
Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ 

biên)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 
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8 Âm nhạc 3  Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

9 Mĩ thuật 3 
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Chân trời sáng tạo 

10 Hoạt động trải nghiệm 3  Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên)  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

11 Tin học 3 Lê Khắc Thành 
Nhà xuất bản ĐH Vinh/ 

Bình Minh 

12 Công nghệ 3 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

13 
Tiếng Anh 3, tập 1 

(Global Success) 
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên),  Nhà xuất bản GDVN 

14 
Tiếng Anh 3, tập 2 

(Global Success) 
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên),  Nhà xuất bản GDVN 

15 Tập viết 3 - Tập 1 
Trần Thị Hiền Lương - Phạm Kim 

Chung 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

16 Tập viết 3 - Tập 2 
Trần Thị Hiền Lương - Phạm Kim 

Chung 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

17 
Vở bài tập Tiếng Việt 3 - 

Tập 1 
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

18 
Vở bài tập Tiếng Việt 3 - 

Tập 2 
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

19 Vở bài tập Toán 3/1 Trần Diên Hiển (CB) 
Nhà xuất bản ĐH Vinh/ 

Bình Minh 

20 Vở bài tập Toán 3/2 Trần Diên Hiển (CB) 
Nhà xuất bản ĐH Vinh/ 

Bình Minh 

21 Vở bài tập Đạo Đức 3  Nguyễn Thị Toan (Chủ biên)  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

22 
Vở bài tập Tự nhiên và 

Xã hội 3  
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

23 Vở bài tập Âm nhạc 3  Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

24 Vở bài tập Mĩ thuật 3  
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Chân trời sáng tạo 

25 
Vở bài tập Hoạt động trải 

nghiệm 3 
Nguyễn Thụy Anh 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

26 Vở bài tập tin học 3 Lê Khắc Thành 
Nhà xuất bản ĐH Vinh/ 

Bình Minh 

27 Vở bài tập Công nghệ 3  Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên) 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

28 
Vở bài tập Tiếng Anh 3 

(Global Success) 
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên)  Nhà xuất bản GDVN 

29 
Tài liệu giáo dục địa 

phương   
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Lớp 4 
 

 

TT Tên sách Tên tác giả 
Thuộc bộ sách,  

Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 4, tập 1 
Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (CB) 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

2 Tiếng Việt 4, tập 2 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (CB)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

3 Toán 4, tập 1 Trần Diên Hiển (Chủ biên)  
Nhà xuất bản Đại học 

Vinh/ Bình Minh 

4 Toán 4, tập 2 Trần Diên Hiển (Chủ biên)  
Nhà xuất bản Đại học 

Vinh/ Bình Minh 

5 Đạo đức 4 
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

6 Khoa học 4 
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng CB)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

7 Lịch sử và Địa lý 4 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần 

Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lý), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lý)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

8 Tin học 4 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), 

Trịnh Đình Thắng (Chủ biên)  

Nhà xuất bản            

Đại học Vinh 

9 Công nghệ 4 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

10 Giáo dục Thể chất 4 
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

11 Âm nhạc 4 
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

12 Mĩ thuật 4 
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Chân trời sáng tạo 

13 
Hoạt động trải nghiệm 

4 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

14 
Tiếng Anh 4, tập 1  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn  (Chủ biên)  
Nhà xuất bản GDVN 

15 
Tiếng Anh 4, tập 2  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn  (Chủ biên)  
Nhà xuất bản GDVN 

16 
Vở bài tập Tiếng Việt 

4 - Tập 1 
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

17 
Vở bài tập Tiếng Việt 

4 - Tập 2 
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 
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18 
Vở thực hành Toán 4, 

tập 1  
Trần Diên Hiển (CB) 

Nhà xuất bản ĐH Vinh/ 

Bình Minh 

19 
Vở thực hành Toán 4, 

tập 2  
Trần Diên Hiển (CB) 

Nhà xuất bản ĐH Vinh/ 

Bình Minh 

20 Vở bài tập Đạo Đức 4  Nguyễn Thị Toan (Chủ biên)  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

21 Vở bài tập Khoa học 4 Vũ Văn Hùng (Chủ biên).  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

22 
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 4  

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần 

Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lý), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lý)  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

23 Vở bài tập Âm nhạc 4  Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

24 Vở bài tập Mĩ thuật 4  Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên)  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Chân trời sáng tạo 

25 
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 4 
Nguyễn Thụy Anh 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

26 Vở bài tập Tin học 4 Lê Khắc Thành 
Nhà xuất bản ĐH Vinh/ 

Bình Minh 

27 
Vở bài tập Công nghệ 

4  
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên) 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

28 

Tiếng Anh lớp 4  

Workbook - Sách bài 

tập 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên),  Nhà xuất bản GDVN 

29 
Tài liệu giáo dục địa 

phương   

 
Lớp 5 

 

TT 
Tên sách  

theo môn học 
Tác giả 

Thuộc bộ sách,  

Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5, tập 1  
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên),   

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

2 Tiếng Việt 5, tập 2  
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên). 

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

3 Toán 5, tập 1 Trần Diên Hiển (Chủ biên).  

Nhà xuất bản Đại học 

Vinh (Công ty sách    

Thạch Thảo - ABA)/    

Bình Minh 

4 Toán 5, tập 2 Trần Diên Hiển (Chủ biên).  

Nhà xuất bản Đại học 

Vinh (Công ty sách    

Thạch Thảo - ABA)/    

Bình Minh 

5 Đạo đức 5  
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên).  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 
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6 Khoa học 5  
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

CB), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên).   

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

7 Lịch sử và Địa lí 5  

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu 

học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu 

Thủy (Chủ biên phần Lịch sử); Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa 

lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên 

phần Địa lí).  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

8 Hoạt động trải nghiệm 5  
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên).   

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

9 Tin học 5  
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), 

Trịnh Đình Thắng (Chủ biên).  

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh (Công ty 

VMB) 

10 Công nghệ 5  
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên).  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

11 Giáo dục thể chất 5  
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên).  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

12 Âm nhạc 5  
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (CB).  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

13 Mỹ thuật 5  
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên).  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Chân trời sáng tạo 

14 
Tiếng Anh 5, tập 1 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh  (Chủ biên).  

Nhà xuất bản        

Giáo dục Việt Nam 

15 
Tiếng Anh 5, tập 2 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh  (Chủ biên).  

Nhà xuất bản        

Giáo dục Việt Nam 

16 
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập một  
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên).  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

17 
Vở bài tập Tiếng Việt 5, 

tập hai  
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên).  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

18 
Vở thực hành Toán 5, 

tập 1  
Trần Diên Hiển (Chủ biên).    

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 

19 
Vở thực hành Toán 5, 

tập 2  
Trần Diên Hiển (Chủ biên).    

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 

20 Vở bài tập Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Chủ biên). 
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

21 Vở bài tập Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Chủ biên).  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

22 
Vở bài tập Lịch sử và 

Địa lí 5  

Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Hà 

Giang (Đồng Chủ biên).  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

23 
Vở bài tập Hoạt động 

trải nghiệm 5 
Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên).  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

24 Vở bài tập Tin học 5   Lê Khắc Thành (Chủ biên).  
Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 

25 Vở bài tập Công nghệ 5 Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên).  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 
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26 Vở bài tập Âm nhạc 5  Đỗ Thị Minh Chính (Chủ biên).  
Nhà xuất bản GDVN/ 

Kết nối tri thức 

17 
Vở bài tâp Mĩ thuật 5- 

bản 1  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên); 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên).  

Nhà xuất bản GDVN/ 

Chân trời sáng tạo 

28 
BT Tiếng Anh 5 - 

Global Success  
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên).  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

27 
Tài liệu giáo dục địa 

phương   

 

2. Đối tượng sử dụng: Học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 5 đang học trong     

nhà trường. 

 3. Nguyên tắc thực hiện 

- Nhà trường thông báo, giới thiệu tên sách, tài liệu và nêu mục đích của 

việc sử dụng sách, tài liệu nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và        

để phụ huynh chuẩn bị đủ sách, tài liệu cho học sinh dùng trong năm học     

2025-2026. 

- Phụ huynh mua sách, tài liệu trên tinh thần tự nguyện để học sinh có 

sách, tài liệu học trong năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

Trường Tiểu học Xuân Ngọc thông báo triển khai sử dụng tài liệu dạy học 

theo danh mục trên trong năm học 2025-2026./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT Xuân Trường; 

- UBND xã Xuân Ngọc; 

- CB,GV,NV nhà trường; 

- CMHS toàn trường; 

- Lưu: VT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

Trần Thị Kim Huế 
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